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	Phần I.

Đọc – hiểu


	HS nhận biết lời văn kể việc ngôi kể, thứ tự kể của đoạn văn tự sự.
	 
	
	

	Số câu 

Số điểm   
 Tỉ lệ  
	3câu

3,0 điểm
30 %
	
	
	3 câu

3,0 điểm
30%

	 Phần II

Tập làm văn
	
	
	- Viết bài văn tự sự: kể một câu chuyện đời thường hoàn chỉnh, có ý nghĩa
	

	Số câu 

Số điểm   
 Tỉ lệ
	
	
	1 câu

7,0 điểm
70%
	1 câu

7,0 điểm
70%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	3 câu

3,0 điểm

30%
	
	1 câu

7,0 điểm

70%
	 4 câu

10 điểm

100%
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Phần  I : Đọc – hiểu
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

   “Nhưng nàng Bân vẫn không nản chí. Nàng may mãi, qua tháng giêng rồi hết tháng hai, cho đến khi áo may xong thì vừa lúc trời hết rét.Nàng Bân buồn lắm. Thấy con âu sầu, Ngọc Hoàng sai hỏi. Khi biết chuyện, Ngọc Hoàng cảm động bèn làm cho trời rét lại mấy hôm, để chồng nàng mặc thử áo”               

                                                           ( Truyện cổ tích Việt Nam:Nàng Bân)

1) Đoạn văn trên kể về điều gì? Cả đoạn gồm bao nhiêu câu? Xác định câu chủ đề của cả đoạn?

2) Đoạn văn được kể theo ngôi thứ mấy? Đây là đoạn văn kể người hay kể sự việc?

3) Xác định thứ tự kể của đoạn văn?

Phần II : Tập làm văn

Câu 1: (7 điểm)    

      Kể về một thầy giáo hay một cô giáo mà em quí mến.

                     ............................ Hết .......................
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	Câu
	Đáp án

	Điểm
	Mức đánh giá

	
	PHẦN ĐỌC HIỂU
	
	

	1
	Đoạn văn kể chuyện nàng Bân miệt mài may áo cho chồng. Cả đoạn gồm năm câu, câu chủ đề là câu 1
	1,0 điểm

	- Rất đạt : Trả lời đầy đủ chính xác nội dung của cả ba câu hỏi ( 3 điểm)
- Đạt : Trả lời còn thiếu ý. Nêu được ý chính xác câu  nào tính điểm ý đó. ( 1,5 -> 2 điểm)
- Chưa đạt: Trả lời không chính xác hoặc không trả lời được câu nào.( 0 -> 1 điểm)


	2
	Đoạn văn được kể theo ngôi thứ ba. Đây là đoạn văn kể việc.
	1,0 điểm
	

	3
	Thứ tự kể của đoạn văn:đoạn văn được kể theo thứ tự trước sau, song còn kết hợp giải thích cho câu chủ đề.


	1,0 điểm
	

	
	PHẦN TẬP LÀM VĂN
	
	

	1
	1.Hình thức
 Bài văn phải có bố cục ba phần rõ ràng, lời kể, ngôi kể, trình tự kể hợp lí. Dùng từ đặt câu chính xác, đúng ngữ pháp.

Trình bày sạch đẹp, viết đúng chính tả.

2. Nội dung: 
-Xác định đúng vấn đề,đủ các ý cần đạt, kể câu chuyện hoàn chỉnh có ý nghĩa.

- Cách diễn đạt gãy gọn, trong sáng, uyển chuyển.
a. Mở bài: Giới thiệu về thầy giáo (cô giáo)

b. Thân bài: 

- Kể hình dáng bên ngoài (mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt, hàm răng...)

- Kể hành động, thái độ của thầy (cô) đối với học sinh.

- Kể hành động, thái độ của thầy (cô) đối với mọi người xung quanh (đồng nghiệp, phụ huynh..)

- Kể kết quả của hành động và thái độ đó.
- Kỉ niệm của (thầy) cô với em.

c. Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ của em về thầy (cô) giáo

- Lời hứa của bản thân

* Tính sáng tạo:

 HS kể được câu chuyện về thầy cô của mình với nhiều tình tiết  hấp dẫn, sinh động,chân thực, có sáng tạo chứ không theo khuôn mẫu sáo rỗng.Câu chuyện giàu cảm xúc chân thành, khơi gợi được tình cảm nơi người đọc.
	1,0  điểm

0,5 điểm

4,0 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm


	* Mức rất đạt: Học sinh viết đúng yêu cầu về nội dung và hình thức bài văn (7,0 điểm).

- Xây dựng bố cục cân đối, trình bày mạch lạc, rõ ràng bằng lời văn của mình. Chữ viết sạch, đẹp, không sai chính tả, câu văn đúng ngữ pháp. Câu chuyện hay, ý nghĩa,có tính sáng tạo, để lại cảm xúc cho người đọc.

* Mức đạt: Bài viết đảm bảo nội dung cốt truyện, trình tự sự việc đầu cuối, kết thúc câu chuyện. Câu chuyện kể hoàn chỉnh, có ý nghĩa, diễn đạt đủ ý, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ nhưng còn ít sáng tạo.Còn mắc một vài lỗi về câu, từ, hoặc lỗi chính tả. 
- Chưa đạt: lạc đề, bài viết quá sơ sài. Mắc nhiều lỗi về câu, chữ, diễn đạt ( 0 ->  2,0 điểm)




